
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 223921 Huỳnh Anh 15/06/2004 Vĩnh Long DH22XET02

2 226402 Lâm Hoàng Bửu 08/09/2001 DH22TDT01

3 224180 Lê Quốc Cường 21/01/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

4 213466 Nguyễn Chí Cường 08/01/2003 An Giang DH21OTO02

5 213461 Phạm Văn Dàng 11/05/2003 An Giang DH21OTO02

6 226015 Lê Đóa Hoa Đăng 20/05/2004 Hậu Giang DH22YKH03

7 224626 Trần Kiễm Dũ 07/06/2003 Sóc Trăng DH22YKH01

8 223768 Kiều Thị Bích Hà 03/01/2004 Cần Thơ DH22YKH03

9 221067 Nguyễn Thị Thu Hà 29/07/2004 Kiên Giang DH22YKH03

10 221013 Phạm Thị Bích Hằng 01/04/2004 Trà Vinh DH22XET02

11 223844 Lưu Phúc Hậu 07/11/2004 Tiền Giang DH22TDT01

12 223305 Đặng Đức Hiền 07/02/2004 Đồng Tháp DH22OTO06

13 210906 Nguyễn Gia Huy 23/10/2003 Kiên Giang DH21OTO02

14 224710 Hoàng Trung Kiên 16/12/2004 Kiên Giang DH22TDT01

15 227087 Trương Gia Kiệt 01/01/2003 DH22TDT01

16 225985 Nguyễn Hồng Lam 14/01/2004 Kiên Giang DH22YKH03

17 224360 Huỳnh Trúc Linh 11/11/2004 Tây Ninh DH22YKH04

18 221001 Trần Phạm Khánh Linh 25/03/2004 Trà Vinh DH22XET02

19 210937 Huỳnh Vĩnh Lộc 16/12/2003 Kiên Giang DH21OTO02

20 226630 Cao Ngọc Long 06/02/2001 Kiên Giang DH22YKH03

21 225783 Phạm Tuyết Mai 01/01/2004 An Giang DH22YKH03

22 224038 Tô Thanh Ngân 12/09/2004 Cà Mau DH22YKH04
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23 225969 Nguyễn Hữu Nghĩa 29/05/2004 DH22TDT01

24 223810 Vũ Phạm Kim Ngọc 25/01/2004 TP.HCM DH22YKH04

25 226190 Nguyễn Gia Nguyễn 07/09/2004 Cà Mau DH22YKH03

26 221227 Trần Phủ Hà Như 17/12/2004 Sóc Trăng DH22YKH03

27 221230 Trần Phủ Tố Như 17/12/2004 Sóc Trăng DH22YKH03

28 225479 Võ Thị Như Quỳnh 29/05/2004 Cần Thơ DH22TDT01

29 222277 Lê Phước Sang 02/01/2004 An Giang DH22YKH03

30 213514 Nguyễn Thanh Tân 25/06/2003 An Giang DH21OTO02

31 236921 Cao Tiến Thành 30/07/2003 Sóc Trăng DH23LOG02

32 225492 Mai Lê Quốc Thịnh 30/10/2004 Cần Thơ DH22YKH04

33 225410 Trần Thị Mỹ Tiên 03/01/2004 Trà Vinh DH22TIN02

34 226289 Phạm Thị Hoa Tím 14/03/2004 Trà Vinh DH22TIN02

35 225839 Nguyễn Thùy Trân 26/05/2004 DH22TDT01

36 224468 Phan Thị Quế Trân 03/01/2004 Kiên Giang DH22TIN02

37 223793 Lê Ngọc Trí 09/10/2003 Hậu Giang DH22TDT01

38 226141 Trương Tố Trinh 02/02/2004 Bạc Liêu DH22TIN02

39 222308 Nguyễn Xuân Tuyền 07/08/2004 Hậu Giang DH22YKH04

40 213786 Trịnh Thanh Vinh 01/11/2003 Sóc Trăng DH21OTO02

41 223639 Đặng Thị Thảo Vy 24/08/2004 Tiền Giang DH22YKH04

42 229830 Nguyễn Thị Thúy Vy 03/09/2004 Kiên Giang DH22YKH03


